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Tóm tắt  

Nghiên cứu này giới thiêụ những phương pháp thu thâp̣, xử lý và bảo quản mâũ vâṭ côn trùng ngoài thưc̣ điạ cũng như 

trong phòng thí nghiêṃ, theo tiêu chuẩn thế giới và đươc̣ sử duṇg phổ biến rôṇg raĩ. Tùy thuộc vào tâp̣ tính sinh thái 

hoc̣, môi trường sống, kích thước và đăc̣ điểm cấu taọ của mỗi nhóm côn trùng thì sử duṇg các phương pháp khác nhau. 

Bô ̣sưu tâp̣ mẫu vâṭ côn trùng hoc̣ trong các bảo tàng và trường đại học là nguồn tài liêụ tham khảo có giá trị, rất cần 

thiết cho những nghiên cứu trong các ngành khoa hoc̣ khác nhau như phân loaị hoc̣, hê ̣thống hoc̣, các mối quan hê ̣tiến 

hóa, các quá trình tiến hóa, điạ sinh vâṭ, sinh thái, biến đổi khí hâụ, ô nhiêm̃ môi trường và các vấn đề thưc̣ tiêñ trong 

nông nghiêp̣, y hoc̣, văn hóa, nhân hoc̣… Bên cạnh đó, các bô ̣sưu tâp̣ mẫu vâṭ cũng góp phần trong hoạt động hợp tác 

quốc tế, giảng dạy và tham quan triển lãm, cho người dân điạ phương.  

Từ khóa: Côn trùng; phương pháp; thu thâp̣; xử lý mâũ vâṭ; bảo quản khô; bảo quản lỏng. 

Abstract 

This study presents the standard methodologies for collecting, preparing and preserving insect specimens in fields and 

in laboratories. We use different methodologies to collect and preserve insects depending on their ecological behavior, 

habitat, body size, and morphological characters. Entomological collections in museums and universities are the 

fundamental reference materials that document the locality’s biological diversity and essential for researches in the 

science of systematics, classification, taxonomy, evolutionary relationships, evolutionary processes, geobiology, 

ecology, climate change, environmental pollution, agriculture, medicine, culture or anthoropology, etc. In addition, the 

entomological collections are also important in international coorperation, educational activies and conducting 

exhibition for local people. 
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1. Giới thiệu 

Côn trùng là nhóm đôṇg vâṭ không xương 

sống có số lươṇg loài đa daṇg nhất trên hành 

tinh (ước tính có khoảng 3 đến 80 triêụ loài [3]) 

và đóng vai trò rất quan troṇg trong sinh giới 

cũng như đối với đời sống con người. Côn 

trùng học (Entomology) là môṭ lĩnh vực khoa 

học cưc̣ kỳ quan troṇg và thiết yếu, nhằm giúp 

chúng ta hiểu biết đầy đủ hơn về các đăc̣ điểm 

sinh hoc̣, sinh thái hoc̣, đăc̣ tính của các loài 

côn trùng để từ đó có thể ứng duṇg vào trong 

các liñh vưc̣ đời sống con người. 

Để nghiên cứu côn trùng môṭ cách đầy đủ thì 

cần thiết phải tiến hành thu thâp̣ mâũ vâṭ của 

chúng nhằm phuc̣ vu ̣ cho quá trình phân tích, 

nghiên cứu môṭ cách tỉ mỉ, chi tiết. Mâũ vâṭ nếu 

không đươc̣ thu thâp̣, xử lý và bảo quản đúng 

cách se ̃gây những khó khăn nhất điṇh cho quá 

trình nghiên cứu sau này và có thể trở nên vô 

giá tri.̣ Để có đươc̣ môṭ bô ̣ mâũ vâṭ có chất 

lươṇg thì chúng ta cần phải thưc̣ hiêṇ thu thâp̣ 

mâũ vâṭ ngoài thưc̣ điạ và tiến hành xử lý ngay 

taị chỗ, sau đó mâũ vâṭ se ̃đươc̣ đưa về phòng 

thí nghiêṃ để tiếp tuc̣ xử lý và lưu trữ. Tuy 

nhiên, mỗi nhóm côn trùng có môṭ sinh cảnh 

sống, tâp̣ tính sinh thái hoc̣ cũng như có kích 

thước, cấu taọ cơ thể khác nhau, do đó cần thiết 

phải sử duṇg các phương pháp thu thâp̣, xử lý 

và bảo quản khác nhau.  

Môṭ bô ̣ mẫu vâṭ đươc̣ thu thâp̣, xử lý theo 

đúng tiêu chuẩn se ̃mang laị những giá tri ̣to lớn 

về măṭ khoa hoc̣ cũng như thưc̣ tiêñ. Về măṭ 

khoa hoc̣, bô ̣mâũ vâṭ se ̃là những cơ sở dữ liêụ 

khoa hoc̣ quan troṇg phuc̣ vu ̣ nghiên cứu các 

vấn đề cơ bản của sinh hoc̣ thuôc̣ các liñh vưc̣ 

khác nhau như tiến hóa, điạ sinh vâṭ, sinh thái, 

biến đổi khí hâụ, ô nhiêm̃ môi trường và cả các 

vấn đề thưc̣ tiêñ trong nông nghiêp̣, y hoc̣, văn 

hóa, nhân hoc̣. Về thưc̣ tiêñ, bô ̣mâũ vâṭ là môṭ 

kho dữ liêụ khoa hoc̣ lớn về các loài sinh vâṭ 

hiêṇ có trong khu vưc̣ và trong nước, giúp các 

nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đến tham 

quan, hoc̣ tâp̣, trao đổi kinh nghiêṃ. Đồng thời, 

nó phuc̣ vu ̣tốt cho công viêc̣ giảng daỵ, đào taọ 

và tham quan, góp phần nâng cao nhâṇ thức 

của người dân về các giá tri ̣to lớn của sinh vâṭ 

nói chung và côn trùng nói riêng đối với đời 

sống con người. 

2. Phương pháp thu thâp̣, xử lý và bảo quản 

mẫu vâṭ ngoài thưc̣ điạ 

2.1. Nhóm côn trùng thủy sinh (Aquatic insects) 

Đối tươṇg: Là các nhóm côn trùng có đời 

sống hoàn toàn dưới nước như Nhêṇ nước 

(Gerridae), nhiều loài thuôc̣ bô ̣ Hai cánh 

(Diptera), Bo ̣ cánh cứng (Coleoptera)… hoăc̣ 

những loài côn trùng có giai đoaṇ ấu trùng sống 

dưới nước như Chuồn chuồn (Odonata), Muỗi 

(Culicidae), Cánh rôṇg (Megaloptera), Hai cánh 

(Diptera), Cánh nửa (Hemiptera), Cánh lông 

(Trichoptera), Phù du (Ephemeroptera)… 

Phương pháp thu mẫu: Sử duṇg các loại lưới 

để thu mâũ ở hai khu vưc̣ nước đứng và nước 

chảy, bằng cách đăṭ vợt hoặc lưới ngươc̣ dòng 

chảy rồi dùng chân khuấy nhe ̣nền đáy phía trên 

môṭ lúc để cho côn trùng nước sống bám ở dưới 

đáy trồi lên, theo dòng chảy di chuyển vào 

trong lưới. Ở những vi ̣trí có buị cây thủy sinh 

và các rê ̃ cây ven bờ suối thì dùng vơṭ có cán 

dài suc̣ vào. Đối với những loài sống dưới nền 

đáy có đá lớn thì nhấc đá lên và dùng panh gắp 

mâũ môṭ cách nhe ̣nhàng.  

 

Hiǹh 1. Môṭ số duṇg cu ̣thu thâp̣ côn trùng thủy sinh: 

(a): Khay đưṇg mâũ; (b): Lưới kéo sinh vâṭ phù du;  

(c): Vơṭ lưới cầm tay; (d): Lưới Surber; (e): Lưới trôi;  

(f): Lưới naọ vét [4]. 
 

Phương pháp bảo quản: Mẫu vâṭ thu đươc̣ cho 

vào lo ̣nhưạ hoăc̣ ống nhưạ có chứa sẵn dung dic̣h 

cồn ethanol 80% giúp cố định mẫu. Nếu nồng độ 
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cồn quá thấp mẫu dễ bị phân hủy, nhưng với 

nồng đô ̣quá cao thì se ̃làm mẫu vâṭ bi ̣giòn, cứng 

và rất dê ̃bi ̣ hỏng. Vì vâỵ thông thường bảo quản 

mẫu ở nồng đô ̣khoảng 80% là thích hơp̣ và cũng 

để bảo quản DNA nhằm phuc̣ vu ̣cho giải trình tư ̣

gen sau này [9, 10]. Mỗi hôp̣, lo ̣ hay túi đưṇg 

mẫu đều phải có etiket ghi laị thông tin về điạ 

điểm, thời gian, người thu mẫu. 

2.2. Nhóm côn trùng caṇ bi ̣ dẫn du ̣ bởi ánh 

sáng đèn 

Đối tươṇg: Là các nhóm côn trùng hoaṭ 

đôṇg vào ban đêm bi ̣thu hút bởi ánh sáng như 

Ngài đêm (Lepidoptera), nhiều loài Bo ̣ cánh 

cứng (Coleoptera), Cánh thẳng (Orthoptera), 

Cánh rôṇg (Megaloptera), Ve sầu (Cicadae), Bo ̣

que (Phasmatodea)…  

Phương pháp thu thâp̣: Sử duṇg các loaị đèn 

ánh sáng trắng công suất cao (250W - đối với 

bâỹ màn) hoăc̣ các loaị đèn có tia cưc̣ tím (bâỹ 

nhỏ đăṭ qua đêm). Choṇ vi ̣ trí thông thoáng, 

cao, rôṇg raĩ để ánh sáng có thể chiếu đến đươc̣ 

nhiều vi ̣ trí ở trong rừng. Ngoài ra có thể sử 

dụng các loaị bâỹ đèn (Hình 2) để thu thâp̣. Bắt 

đầu bẫy đèn vào lúc trời vừa tối cho đến gần 

sáng. Cần phải thường xuyên theo dõi, ghi chép 

và tiến hành thu thâp̣ mẫu liên tuc̣ vì mỗi nhóm 

se ̃có môṭ khoảng thời gian hoaṭ đôṇg riêng của 

chúng. Lưu ý phương pháp bâỹ đèn bằng bóng 

đèn trắng có công suất cao se ̃tăng hiêụ quả thu 

mâũ hơn nếu sử duṇg vào những ngày có nhiều 

mây mù và tránh những ngày sáng trăng. 

 

Hiǹh 2. Môṭ số bâỹ đèn thường đươc̣ dùng thu thâp̣ côn trùng [8]:  

(a): Bâỹ bằng đèn LED hoaṭ đôṇg bằng pin; (b): Bâỹ bằng đèn ánh sáng trắng công suất cao; (c): Bâỹ đèn kiểu 

Robinson sử duṇg đèn huỳnh quang tia cưc̣ tím. 

Phương pháp bảo quản: 

- Ngài đêm: Tiêm môṭ lươṇg nhỏ dung dic̣h 

ethyl acetate vào phần ngưc̣ để làm mâũ 

vâṭ chết ngay lâp̣ tức, tránh viêc̣ mâũ đâp̣, 

giaỹ giuạ làm rách cánh, sau đó đăṭ mâũ ở 

nơi khô thoáng để dung dic̣h ethyl acetate 

trong cơ thể mẫu bay hơi hết. Sau khoảng 

30 phút thì cho vào túi mâũ rồi ghi đầy đủ 

thông tin như thời gian thu mâũ, điạ điểm, 

người thu thâp̣… và lưu trữ trong hôp̣ nhưạ 

kín có haṭ chống ẩm silicagel.  

- Bo ̣ cánh cứng, Cánh thẳng, Cánh nửa và 

nhiều loài côn trùng có cánh màng, cánh 

cứng: Cho mâũ vâṭ vào lo ̣ nhưạ có chứa 

sẵn môṭ ít bông đa ̃ thấm dung dic̣h ethyl 

acetate để làm chết mâũ vâṭ rồi lấy ra, bảo 

quản trong lo ̣ kín. Trong trường hơp̣ 

chuyến đi dài ngày thì có thể cho môṭ ít 

cồn ethanol (70 - 80%) để tránh mâũ bi ̣

thối, hỏng. 

- Đối với các nhóm côn trùng có kích thước 

nhỏ thì tiến hành tương tư ̣như trên, nhưng 

sau đó phải lấy ra khoảng 30 phút để ethyl 

acetate bay hơi hết, sau đó mới bảo quản 

trong lo ̣nhưạ có chứa sẵn cồn ethanol 80% 

rồi ghi laị đầy đủ thông tin mâũ vâṭ. 

2.3. Nhóm côn trùng caṇ sống trong đất, lá 

muc̣, thảm thưc̣ vâṭ 

Đối tươṇg: Là các nhóm côn trùng sống 

trong đất, lá muc̣, thảm thưc̣ vâṭ như Kiến 
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(Hymenoptera), Mối (Isoptera), Gián (Blattodea), 

Bo ̣ đuôi ngắn nhảy (Archaeognatha), Râṇ đất 

(Zoraptera), các loài thuôc̣ bô ̣ Zygentoma, các 

loài thuôc̣ ho ̣Bo ̣hung (Scarabaeoidea) và Cánh 

côc̣ (Staphylinidae)… 

Phương pháp thu thâp̣: Sử duṇg các loaị bâỹ 

(Hình 3) đăṭ trong lòng đất, trên măṭ đất để thu 

hút các nhóm côn trùng caṇ sống trong đất, lá 

muc̣, thảm thưc̣ vâṭ nhờ môṭ số loaị mồi có mùi 

hương đăc̣ trưng dâñ du ̣hoăc̣ dùng máy hút đơn 

để hút các mâũ vâṭ. Với phương pháp sử duṇg 

các loaị bâỹ này thì chúng ta cần thường xuyên 

theo dõi hàng ngày để tiến hành thu thâp̣ mâũ 

vâṭ cũng như thay thế mồi mới. 

 

Hiǹh 3. Môṭ số loaị bâỹ dùng để bắt côn trùng sống trong đất, lá muc̣, thảm thưc̣ vâṭ:  

(a): Bâỹ cốc; (b): Bâỹ điã có mồi; (c): Ống hút đơn; (d): Bâỹ cốc có dung dic̣h [7, 8]. 

Phương pháp bảo quản: Đa số các mâũ vâṭ 

thu đươc̣ đều có kích thước nhỏ nên bảo quản 

trong lo ̣ có chứa dung dic̣h cồn ethanol (70 - 

80%) là phương pháp hiêụ quả nhất. Trên lo ̣

đưṇg mâũ ghi đầy đủ thông tin về mâũ vâṭ. 

2.4. Nhóm côn trùng caṇ có cánh bay ban ngày 

Đối tươṇg: Là tất cả các nhóm côn trùng có 

cánh bay ban ngày như Chuồn chuồn, Ong, Bo ̣

que, Ve sầu, Bướm và Ngài đêm, Ruồi, Bo ̣

cánh cứng, Châu chấu… 

Phương pháp thu thâp̣: Có rất nhiều phương 

pháp thu thâp̣ mâũ vâṭ côn trùng bay ở ngoài 

thưc̣ điạ. Ở đây chúng tôi cung cấp môṭ số 

phương pháp phổ biến thường đươc̣ sử duṇg: 

- Sử duṇg vơṭ cầm tay: Đây là phương pháp 

phổ biến nhất, để bắt những loài côn trùng có 

kích thước khá lớn. Đầu tiên phải xác điṇh muc̣ 

tiêu và hướng di chuyển của muc̣ tiêu cần thu. 

Hướng vơṭ về phía trước để đón đầu đường bay 

của muc̣ tiêu. Khi muc̣ tiêu bay laị gần thì tiến 

hành vơṭ và khóa vơṭ (Hình 4). Mâũ vâṭ sau khi 

đươc̣ thu thâp̣ cho vào các túi giấy hình tam 

giác không thấm nước (giấy scan) (Hình 5). 

 

Hiǹh 4. Phương pháp thu mẫu côn trùng bay bằng vơṭ cầm tay:  

(a): Hướng miêṇg vơṭ về phía con côn trùng đang bay; (b): Đôṇg tác 

khóa vơṭ; (c) Bóp nhe ̣phần ngưc̣ (đối với Bướm ngày). 

 

Hiǹh 5. Phương pháp gấp túi và đăṭ mâũ 

côn trùng. 

Bên caṇh đó, chúng ta có thể sử duṇg thêm 

môṭ số loaị bâỹ có sử dụng mồi để tiến hành thu 

thâp̣ các mâũ vâṭ côn trùng bay khác (Hình 6a, 

b, c). Các loaị bâỹ này có mồi (trái cây lên men, 

mồi thối) dễ dẫn dụ côn trùng hoặc một số loại 

dung dic̣h (Bảng 1) mà khiến côn trùng bị chìm 

vào khi tiếp xúc. Thường sử dụng loại khay 

màu vàng (Hình 6d) để đựng mồi hoặc dung 

dịch vì đây là màu sắc hấp dâñ côn trùng nhất 

[6].  
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Hiǹh 6. Môṭ số loaị bâỹ sử duṇg mồi:  

(a): Bâỹ tổng hơp̣; (b): Bâỹ lồng có mồi ở dưới; (c): Bâỹ đánh chăṇ màn vải;  

(d): Khay màu vàng đưṇg mồi hoặc dung dic̣h [1, 6]. 

Bảng 1. Chất lỏng sử duṇg trong các khay 

thu thâp̣ [8] 

Một số dung dic̣h thường đươc̣ sử duṇg 

trong các loại bâỹ: 

- 78% nước + 20% propylene glycol + 

1% propylen phenoxytol + 1% acid 

acetic và đươc̣ thêm vào môṭ lươṇg rất 

nhỏ chất tẩy rửa. 

- 50% nước + 50% ethylene glycol. 

- 50% ethanol 80% + 50% ethylene glycol. 

- Đối với một số nhóm côn trùng bay nhưng 

hoạt động mạnh về ban đêm (nhưng ít bị hấp 

dẫn bởi ánh sáng đèn) và sống chủ yếu trên 

những cây chủ nhất định của chúng như Bọ que 

hay Cánh thẳng thì cần tiến hành sử duṇg đèn 

pin quan sát cây chủ vào ban đêm và dùng vơṭ 

có cán dài để thu thâp̣ mâũ. 

Phương pháp bảo quản: Với mỗi nhóm côn 

trùng bay se ̃có phương pháp xử lý taị thưc̣ điạ 

khác nhau: 

- Bướm: Tiến hành bóp nhe ̣vào phần ngưc̣ 

của mâũ vâṭ (Hình 4c) rồi dùng panh đăṭ 

vào túi mâũ. Ghi đầy đủ thông tin và để 

nơi thoáng mát. 

- Chuồn chuồn: Mâũ vâṭ sau khi bắt cho 

ngay vào túi (tuyêṭ đối không đươc̣ bóp 

ngưc̣), để tư ̣nhiên từ 12 - 24 giờ cho mẫu 

thải hết phân trong cơ thể ra ngoài và chết 

hẳn. Sau đó ngâm mâũ vâṭ trong dung dic̣h 

acetone từ 8 - 12 giờ rồi vớt ra để nơi khô 

thoáng cho bay hết acetone, ghi đầy đủ 

thông tin và bỏ các túi mâũ vào hôp̣ nhưạ 

kín có haṭ chống ẩm silicagel. 

- Bo ̣que: Bỏ mâũ vào lo ̣đôc̣ có chứa ethyl 

acetate cho chết hẳn, sau đó đăṭ mâũ vâṭ 

vào túi mâũ ống giấy dài đươc̣ ghim kín ở 

hai đầu rồi ghi đầy đủ thông tin và để vào 

hôp̣ nhưạ kín có haṭ chống ẩm silicagel. 

- Các nhóm có cơ thể cứng, cánh cứng khác 

nhau như Ve sầu, Ong, Ruồi, Bo ̣cánh cứng, 

Châu chấu, Bo ̣ ngưạ: Cho mẫu vâṭ vào lo ̣

đôc̣ có chứa sẵn ethyl acetate để giết chết 

mẫu vâṭ, sau đó lấy ra, cho vào từng túi 

mẫu hoăc̣ bỏ chung vào môṭ lo ̣nhưạ kín. 

3. Phương pháp bảo quản, xử lý và chế tác 

mẫu vâṭ trong phòng thí nghiêṃ 

3.1. Bảo quản lỏng 

Đối với các nhóm côn trùng có kích thước cơ 

thể rất nhỏ thì thường đươc̣ bảo quản trong các 

dung dic̣h lỏng, chủ yếu là dung dic̣h cồn 

ethanol. Tuy nhiên nếu bảo quản trong cồn 

ethanol quá lâu se ̃khiến mẫu từ từ bi ̣biến chất, 

trở nên giòn hoăc̣ bi ̣ mất màu, rất khó để sử 

duṇg trong nghiên cứu, phân tích lâu dài [9]. Để 

khắc phuc̣ nhươc̣ điểm này, có thể sử duṇg môṭ 

số loaị dung dic̣h khác như dung dic̣h hỗn hơp̣ 

AGA (alcohol, glycerol và acid acetic) đối với 

côn trùng nhỏ không cánh như Ve bét (Ixodidae) 

và có cánh nhỏ như Bo ̣tri ̃(Thysanoptera), dung 

dic̣h acid lactic thích hơp̣ với Rêp̣ cây 

(Aphidoidea) hoăc̣ Rêp̣ vảy (Coccoidea) [1]. Các 

mẫu vâṭ nếu đươc̣ bảo quản trong ethanol trong 

môṭ thời gian dài thì nên lưu giữ trong tủ đông 

laṇh ở nhiêṭ đô ̣-20 đến -30°C [9]. 
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Bảng 2. Nơi thu mâũ và phương pháp bảo quản các loaị côn trùng có kích thước nhỏ [8] 

T

T 

Nhóm  

côn trùng 
Môi trường sống và cách thu thâp̣ 

Hiǹh thức 

bảo quản 

Giai đoaṇ 

sống 

1 Archaeognatha  

(Bo ̣đuôi ngắn 

nhảy) 

- Trong thảm lá, dưới vỏ cây, khe đá 

trên mưc̣ nước cao. 

- Lấy xác lá, vỏ cây vào phêũ sàng. 

Ethanol 80%. Tất cả 

2 Blattodea (Gián) - Trong chuồng trại, dưới vỏ cây, trên 

buị cây, trong hang, môṭ số cây thân gỗ. 

- Tìm kiếm vào ban đêm, sử duṇg bâỹ 

đèn, sàng loc̣, bâỹ… 

Ghim trưc̣ tiếp. Trưởng 

thành 

Ethanol 80%. Chưa  

trưởng thành 

3 Coleoptera 

(Bo ̣cánh cứng) 

- Chuồng trại, dưới vỏ cây, khúc gỗ, 

trên buị cây, trong hang, môṭ số cây 

thân gỗ. 

- Sử duṇg caṃ bâỹ, sàng loc̣, chong 

đèn, vơṭ cầm tay. 

Ghim trưc̣ tiếp. Trưởng 

thành 

Ethanol 85 - 90% 

hoăc̣ tốt hơn là cố 

điṇh trong dung 

dic̣h KAA hoăc̣ 

Carnoy’s. 

Chưa  

trưởng thành 

4 Dermaptera 

(Cánh da) 

- Dưới đá, khúc gỗ, vỏ cây, baĩ biển và 

cũng có trong hoa. 

- Tìm kiếm vào ban đêm, sử duṇg phêũ 

Tullgren hoăc̣ dùng ánh sáng. 

Bảo quản khô. Trưởng 

thành 

Cố điṇh bằng 

dung dic̣h 

Pampel’s rồi bảo 

quản trong 

ethanol 80%. 

Tất cả 

5 Diptera (Ruồi) - Khắp moị nơi. 

- Sử duṇg bâỹ lưới, quét, ống hút, ánh 

bẫy đèn, mồi nhử, khay vàng… 

Ghim. Trưởng 

thành 

Cho vào nước 

nóng rồi bảo quản 

trong ethanol 

80%, ghim gián 

tiếp hoăc̣ gắn 

trong viên nang 

gelatine. 

Ấu trùng 

6 Embioptera (Bo ̣

chân dêṭ) 

- Có trong phòng trưng bày luạ, dưới 

đá, trên điạ y, vỏ cây, thảm lá bac̣h 

đàn… 

- Dùng bâỹ, quét, nhấc các tảng đá để 

tìm. 

Ghim. Trưởng 

thành 

Euparal hoăc̣ 

trong Ethanol 

80%. 

Tất cả 

7 Ephemeroptera 

(Phù du) 

- Giai đoaṇ trưởng thành sống caṇh 

nguồn nước, ấu trùng có trong thảm 

thưc̣ vâṭ dưới nước, bi ̣ vùi trong bùn 

hoăc̣ cát, trú ẩn dưới đá. 

- Đánh lưới, naọ vét, sàng bùn và cát, 

nâng đá để tìm. Cá thể trưởng thành sử 

duṇg lưới hoăc̣ tấm che sáng (không 

phải bâỹ đèn), vơṭ lưới cầm tay. 

Hỗn hơp̣ ehanol 

80% và glycerol 

5%. 

Tất cả 
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T

T 

Nhóm  

côn trùng 
Môi trường sống và cách thu thâp̣ 

Hiǹh thức 

bảo quản 

Giai đoaṇ 

sống 

8 Hemiptera 

(Cánh nửa) 

 

Bo ̣xít và 

Ve, rầy 

- Trên cây ký chủ, gần vùng 

có nguồn nước. 

- Tiến hành đâp̣ và quét rồi 

dùng phêũ Tullgren, dùng 

bâỹ chăṇ bay, lưới nước, 

giăng lưới trên cao tìm Ve 

sầu đăc̣ biêṭ vào buổi sáng. 

Ghim. Trưởng 

thành 

Ethanol 80%. Nhôṇg 

Rêp̣ vảy - Trên cây ký chủ, những vi ̣ 

trí bi ̣ tổn thương và lồi ra 

trên cây, lá cây. 

- Tìm kiếm trên cây ký chủ 

và các bô ̣phâṇ bi ̣tổn thương 

ở thưc̣ vâṭ. 

Ethanol 80% hoăc̣ 

gắn kết trong 

KOH, Canada 

balsam. 

Tất cả 

Rêp̣ 

vừng 

- Trên cây ký chủ, đăc̣ biêṭ ở 

các chồi và lá bi ̣ quăn, nhưạ 

cây và các bô ̣phâṇ dưới lòng 

đất. 

- Đâp̣, quét, đăṭ điã vàng, bâỹ 

hút… 

Ethanol 80% hoăc̣ 

gắn kết trong 

KOH, Canada 

balsam. 

Tất cả 

Rầy 

phấn 

trắng 

- Tìm thấy ở măṭ dưới lá của 

cây ký chủ. 

- Thu thâp̣ toàn bô ̣ các phần 

bi ̣ảnh hưởng của cây vào túi 

bơm phồng rồi kiểm tra trong 

phòng thí nghiêṃ. 

Ethanol 80% hoăc̣ 

qua KOH thành 

chloral-phenol sau 

đó nhuôṃ bằng 

acid acetic và acid 

fuchsin rồi gắn 

kết trong Canada 

balsam. 

Tất cả 

Rêp̣ cây - Phần lớn trên ngoṇ của các 

cây ký chủ thuôc̣ chi Bac̣h 

đàn (Eucalyptus), chi Keo 

(Acacia) và môṭ số loài khác 

thuôc̣ ho ̣ Sim (Myrtaceae), 

chi Corymbia… 

- Thu thâp̣ toàn bô ̣ các phần 

bi ̣ảnh hưởng của cây vào túi 

bơm phồng rồi kiểm tra trong 

phòng thí nghiêṃ. 

Ghim gián tiếp. Trưởng 

thành 

Ethanol 80%. Nhôṇg 

Qua KOH rồi 

Canada balsam. 

Các loài có 

kích thước 

nhỏ 

9 Hymenoptera 

(Cánh màng) 

Ong - Hoa và tán lá, thảm thưc̣ 

vâṭ thấp và cỏ, trên thân cây 

và khúc gỗ bi ̣ nga,̃ làm tổ 

trong các lỗ trên măṭ đất 

trống hoăc̣ trên các cành cây, 

các vâṭ nhô ra ở mái che, 

dưới mái hiên nhà, xung 

quanh vũng nước đoṇg ở 

những nơi khô cằn. 

Ghim trưc̣ tiếp, 

các mâũ vâṭ rất 

nhỏ thì bảo quản 

bằng Euparal trên 

lam kính. 

Trưởng 

thành 

Ethanol 80%. Ấu trùng, 

nhôṇg 
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T

T 

Nhóm  

côn trùng 
Môi trường sống và cách thu thâp̣ 

Hiǹh thức 

bảo quản 

Giai đoaṇ 

sống 

- Thu thâp̣ bằng vơṭ cầm tay, 

bâỹ đánh chăṇ, bâỹ lồng, 

khay màu vàng. 

Kiến - Rôṇg raĩ, sống trong tổ, 

môṭ số loài kiến hoaṭ đôṇg về 

đêm. 

- Sử duṇg các loaị mồi thức 

ăn, tiến hành đâp̣, xúc rồi loc̣ 

trong phêũ Tullgren. 

Ghim gián tiếp. Trưởng 

thành có kích 

thước lớn 

Ethanol 80%. Ấu trùng, 

nhôṇg 

10 Isoptera (Mối) - Sống theo đàn ở cây sống hoăc̣ chết, 

trong đất, rác và gỗ khô. 

- Dùng xẻng để xúc đất, cuốc gò đất, 

dùng cưa rìu đuc̣ gỗ chết, lưới-bâỹ đánh 

chăṇ đối với các cá thể bay trưởng 

thành. 

Ethanol 80%. Tất cả 

11 Lepidoptera 

(Bướm và Ngài) 

- Phân bố rôṇg raĩ. 

- Dùng vơṭ cầm tay, bâỹ mồi, bẫy đèn là 

hiêụ quả nhất. 

Ghim trưc̣ tiếp. Trưởng 

thành 

Cố điṇh trong 

KAA rồi bảo quản 

trong ethanol 

80%. 

Ấu trùng lớn 

Cố điṇh trong 

nước nóng rồi bảo 

quản trong 

ethanol 80%. 

Ấu trùng nhỏ 

12 Mantodea  

(Bo ̣ ngưạ) 

- Cây buị, thảo môc̣ hoăc̣ thân cây, môṭ 

số sống trên măṭ đất. 

- Tìm kiếm, dùng vơṭ lưới, môṭ số bi ̣

thu hút bởi ánh sáng. 

Ghim. Tất cả 

13 Mecoptera 

(Cánh dài) 

- Môi trường sống ẩm mát, thường gần 

nước ngoṭ, tâp̣ trung nhiều ở thảm thưc̣ 

vâṭ thân thảo nhiều lá. 

- Dùng vơṭ lưới cầm tay, bâỹ đánh 

chăṇ, bâỹ ánh sáng hoăc̣ các bâỹ côn 

trùng đất. 

Ghim trưc̣ tiếp, 

mâũ vâṭ nghiên 

cứu giải phâũ bảo 

quản trong Kahle 

hoăc̣ ethanol 80%. 

Trưởng 

thành 

Cố điṇh trong 

KAA và bảo quản 

trong ethanol 

80%. 

Tất cả 

14 Megaloptera 

(Cánh rôṇg) 

- Giai đoaṇ ấu trùng sống trong nước 

ngoṭ. 

- Đâp̣ lá ven suối, dùng bâỹ đèn, vơṭ 

lưới, dùng vơṭ và sàng thu thâp̣ ấu trùng 

dưới đá. 

Cố điṇh trong 

FAA hoăc̣ ethanol 

80% và bảo quản 

trong ethanol 

80%. 

Tất cả 
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T

T 

Nhóm  

côn trùng 
Môi trường sống và cách thu thâp̣ 

Hiǹh thức 

bảo quản 

Giai đoaṇ 

sống 

15 Neuroptera 

(Cánh gân) 

- Rải rác trên cây hoăc̣ thảm thưc̣ vâṭ 

thấp, môṭ số sống gần nguồn nước. 

- Dùng vơṭ lưới, đâp̣ lá, bâỹ đèn, tìm 

kiếm trong cát. 

Ghim trưc̣ tiếp. Trưởng 

thành kích 

thước lớn 

Cố điṇh trong 

KAA hoăc̣ 

Carnoy rồi bảo 

quản trong 

ethanol 80%. 

Trưởng 

thành có kích 

thước nhỏ và 

ấu trùng 

16 Odonata (Chuồn 

chuồn) 

- Giai đoaṇ ấu trùng sống trong nước 

ngoṭ, cá thể trưởng thành thường ở gần 

vùng nước ngoṭ. 

- Dùng vơṭ lưới để bắt cá thể trưởng 

thành, đối với ấu trùng thì dùng vơṭ 

thủy sinh thu thâp̣. 

Ghim trưc̣ tiếp. Trưởng 

thành 

Ethanol 80%. Ấu trùng 

Ethanol 80% hoăc̣ 

gắn thẻ. 

Vỏ ấu trùng 

17 Orthoptera 

(Cánh thẳng) 

- Cưc̣ kỳ phổ biến, tất cả các môi 

trường sống (trừ biển). 

- Sử duṇg các loaị bâỹ côn trùng đất, 

thảm thưc̣ vâṭ, chiếu sáng, vơṭ lưới… 

Ghim trưc̣ tiếp. Trưởng 

thành có kích 

thước lớn 

Cố điṇh trong 

Pampel’s và bảo 

quản trong 

ethanol 80%. 

Ấu trùng và 

cá thể có 

thân mềm 

18 Phasmatodea 

(Bo ̣que) 

- Trên cây, cây buị, thảm cỏ. 

- Tìm kiếm, dùng vơṭ lưới… 

Ghim. Trưởng 

thành 

Trứng cố điṇh 

đươc̣ giữ khô 

trong viên nang 

gelatine gắn với 

con cái đa ̃đươc̣ 

ghim. 

Trứng 

19 Phthiraptera 

(Chấy) 

- Ký sinh trên chim và đôṇg vâṭ có vú. 

- Kiểm tra vâṭ chủ và môi trường sống 

của chúng. 

Gắn trên lam 

kính. 

Gắn kết ở KOH 

rồi qua Euparal. 

Tất cả 

20 Plecoptera 

(Cánh úp) 

- Giai đoaṇ ấu trùng sống hoàn toàn 

dưới nước, con trưởng thành sống xung 

quanh khu vưc̣ có nguồn nước. 

- Đối với con trưởng thành dùng vơṭ 

lưới, đâp̣ thưc̣ vâṭ, nhấc các tảng đá lên 

để thu thâp̣ ấu trùng vào ban đêm hoăc̣ 

sáng sớm. 

FAA hoăc̣ ethanol 

80%. 

Tất cả 

21 Psocoptera (Bọ 

nghiền) 

- Trong tán lá cây, buị cây, trên hoăc̣ 

dưới vỏ cây, trong rác, hàng tường rào, 

các sản phẩm gia duṇg và lưu trữ. 

- Dùng vơṭ lưới, đâp̣ thưc̣ vâṭ, tìm kiếm, 

sử duṇg các loaị bâỹ, điã màu vàng 

hoăc̣ bâỹ ánh sáng… 

Ethanol 80% hoăc̣ 

gắn trong Euparal 

rồi nhuôṃ trong 

acid fuchsin. 

Tất cả 
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T

T 

Nhóm  

côn trùng 
Môi trường sống và cách thu thâp̣ 

Hiǹh thức 

bảo quản 

Giai đoaṇ 

sống 

22 Siphonaptera 

(Bo ̣chét) 

- Ký sinh trên chim và đôṇg vâṭ có vú. 

- Tìm kiếm và thu thâp̣ trên vâṭ chủ ký 

sinh. 

Ethanol 80% hoăc̣ 

gắn trong KOH 

rồi nhuôṃ trong 

Euparal (nếu cần). 

Tất cả 

23 Strepsiptera 

(Cánh vuốt) 

- Chủ yếu là ký sinh của Hemiptera 

(Cánh nửa), Hymenoptera (Cánh màng) 

và Orthoptera (Cánh thẳng). 

- Tìm kiếm và thu thâp̣ trên vâṭ chủ ký 

sinh. 

Ghim. Con đưc̣ có 

cánh 

Ethanol 80% hoăc̣ 

gắn trong Euparal. 

Tất cả 

24 Thysanoptera 

(Cánh viền) 

- Môi trường sống đa daṇg như hoa, 

chuồng trại, mùn ba,̃ nấm, saṇ mâṭ… 

- Dùng lưới quét, đâp̣, kiểm tra lá và 

các lá bi ̣biến daṇg, chiết xuất từ hoa. 

Gắn trong Canada 

balsam trên lam 

kính, măṭ lưng 

hướng lên trên. 

Tất cả 

25 Thysanura (Ba 

đuôi) 

- Trong các môi trường ẩm ướt, dưới 

tán lá, vỏ cây, môṭ số sống kết hơp̣ với 

mối và kiến, môṭ số laị hoaṭ đôṇg ở các 

khu vưc̣ khô cằn vào ban ngày. 

- Vứt xác lá hoăc̣ tước vỏ cây để vào 

bát nhưạ có măṭ nhẵn rồi loc̣ trong phêũ 

Tullgren. 

Ethanol 80%. Tất cả 

26 Trichoptera 

(Cánh lông) 

- Gần khu vưc̣ có nước ngoṭ và các hồ 

đá ven biển. 

- Thu ấu trùng bằng các loaị lưới thủy 

sinh, tìm kiếm dưới đá và khúc gỗ trong 

nước, sàng chất nền. Cá thể trưởng 

thành tìm kiếm và thu thâp̣. 

Ethanol 80%. Ấu trùng 

Ethanol 80%  

hoăc̣ ghim  

trưc̣ tiếp. 

Trưởng 

thành 

3.2. Bảo quản khô 

Những mâũ vâṭ đươc̣ choṇ phải đảm bảo 

đươc̣ xử lý tốt nhất ngay ở hiêṇ trường và 

không bi ̣ hư hỏng các bô ̣ phâṇ. Sau đó, thông 

qua quá trình xử lý tốt taị phòng thí nghiêṃ se ̃

nâng cao giá tri ̣của mẫu vâṭ và cả bô ̣sưu tâp̣. 

Giá tri ̣của chúng đối với viêc̣ nghiên cứu cũng 

phu ̣ thuôc̣ rất nhiều vào quá trình xử lý, bảo 

quản mâũ vâṭ trước đó. 

Quá trình xử lý bảo quản khô mâũ vâṭ taị 

phòng thí nghiêṃ cu ̣thể như sau: 

32.1. Làm mềm mâũ vâṭ 

Các mâũ vâṭ mới đươc̣ thu thâp̣ còn tươi thì 

cơ thể vâñ còn mềm nên có thể chế tác đươc̣ 

ngay. Tuy nhiên phần lớn mâũ côn trùng đươc̣ 

thu thâp̣ ngoài thưc̣ điạ và lưu trữ trong phòng 

thí nghiêṃ môṭ thời gian dài mới đươc̣ đưa ra 

để chế tác, cho nên mâũ đa ̃bi ̣khô, cơ thể cứng. 

Vì vâỵ cần thiết phải làm mềm cơ thể mâũ vâṭ 

mới có thể chế tác đươc̣. 

- Cách 1: Đăṭ mâũ vâṭ lên trên môṭ tấm xốp 

nhe ̣rồi đăṭ vào trong môṭ hôp̣ nhưạ lớn có 

thể chiụ đươc̣ nhiêṭ đô ̣ từ 100°C trở lên. 

Sau đó rót nước nóng (90 - 96°C) xung 

quanh rồi đậy nắp lại. Tuyêṭ đối không rót 

nước trưc̣ tiếp vào mâũ vâṭ và không để 

mâũ vâṭ bi ̣dính nước rồi để từ 12 - 24 giờ 

(qua đêm). Hơi ẩm bốc lên se ̃ làm mềm 

mâũ vâṭ môṭ cách từ từ. Cần theo dõi để 

lau, tránh hơi nước ngưng tụ lên nắp rồi 

nhỏ xuống mẫu. 

- Cách 2: Lót mâũ bằng môṭ lớp bông gòn 

trên diã rồi thêm môṭ vài gioṭ phenol tinh 
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thể của chlorocresol hoăc̣ thymol. Sau đó 

nhe ̣ nhàng đăṭ mâũ vâṭ lên, để qua đêm 

hoăc̣ có thể đến vài ngày đối với những 

mâũ vâṭ có kích thước lớn. Mâũ vâṭ đươc̣ 

để nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trưc̣ 

tiếp và thường xuyên kiểm tra để mâũ vâṭ 

tránh bi ̣ẩm mốc. 

- Cách 3: Tiêm dung dic̣h amoniac 10% 

hoăc̣ nước nóng vào phần ngưc̣ đối với 

mâũ vâṭ Bướm ngày và Bướm đêm có 

kích thước lớn [5]. Đây là phương pháp 

tốn ít thời gian chờ đơị mâũ vâṭ cho tới 

khi cơ thể trở nên mềm. 

Lưu ý: Không để mâũ vâṭ dưới ánh nắng 

Măṭ trời hoăc̣ gần nguồn nhiêṭ vì nước se ̃

ngưng tu ̣ở măṭ dưới của nắp và rơi xuống mẫu 

vâṭ. Đảm bảo rằng nhañ ghi thông tin của mâũ 

vâṭ đăṭ bên trong hôp̣ phải đươc̣ viết bằng bút 

chì hoăc̣ bút mưc̣ không hoàn tan trong nước. 

3.2.2. Ghim mâũ 

Duṇg cu:̣ 

Kim ghim côn trùng (pins): là loaị kim 

chuyên duṇg, bằng thép không gỉ, có chiều dài 

38 mm, gồm nhiều kích cỡ khác nhau như size 

00, 01, 02, 03… Tùy theo kích thước mâũ mà 

sử duṇg các size kim khác nhau cho phù hơp̣. 

Bàn trải mâũ: Sử duṇg cho các loaị côn 

trùng có cánh, gồm hai loaị là bàn trải mâũ có 

rañh giữa và bàn trải mẫu không có rañh. 

- Bàn trải mẫu có rãnh giữa: Sử duṇg môṭ tấm 

ván ép hoăc̣ xốp không thấm nước làm nền. 

Dán hai miếng gỗ mềm (hoăc̣ xốp) có kích 

thước khác nhau (tùy theo chiều dài sải 

cánh của đối tươṇg côn trùng) lên và chừa 

ra môṭ rãnh có chiều rôṇg thích hơp̣. Lưu ý 

chiều cao của tấm xốp đến nền của bàn trải 

mẫu không đươc̣ cao quá so với kim ghim 

và chiều rôṇg cần điều chỉnh phù hơp̣ với 

kích thước cơ thể của côn trùng. 

- Bàn trải mâũ không có rañh: Đối với bàn 

làm mâũ loaị này thì cấu taọ rất đơn giản, 

chỉ là môṭ tấm gỗ mềm hoăc̣ môṭ tấm xốp 

để gắn mâũ lên. 

Phương pháp ghim mâũ: 

Ghim trưc̣ tiếp: Đối tươṇg là các loài côn 

trùng có kích thước lớn. Vi ̣ trí ghim tùy theo 

từng đối tươṇg côn trùng khác nhau nhưng phải 

tuân theo nguyên tắc chung, đó là hơi lêc̣h sang 

bên phải của đường truc̣ trung tâm của cơ thể 

để tránh các đăc̣ điểm quan troṇg bên trong bề 

măṭ lưng và buṇg (Hình 7). 

      

Hiǹh 7. Ghim trực tiếp:  

(a): Bo ̣cánh cứng; (b): Châu chấu, Dế mèn; (c): Ruồi; 

(d): Ngài; (e): Ong bắp cày; (f): Cánh gân;  

(g): Chuồn chuồn; (h): Bo,̣ Ve sầu, Rầy [2]. 

Hiǹh 8. Ghim gián tiếp:  

(a): Ong bắp cày; (b): Moṭ; (c): Kiến; (d): Bo ̣cánh cứng [2]. 

Ghim gián tiếp: Đối với những loaị côn 

trùng có kích thước cưc̣ kỳ nhỏ (< 3 mm) thì 

phải dùng keo để dán mẫu vào môṭ tấm bìa 

cứng (Hình 8). Keo đươc̣ sử duṇg phải hòa tan 

trong nước hoăc̣ ethanol để có thể lấy mâũ ra 

khỏi tấm bìa khi cần. Lưạ choṇ tốt nhất là sử 

duṇg shellac, môṭ loaị nhưạ do Rêp̣ vảy 

(Coccoidea) taọ ra [1]. 

Nguyên tắc gắp mâũ: Gắp mâũ vâṭ theo 

chiều dài thân của nó (Hình 10). 
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Ghim mâũ: Kim ghim vào mâũ vâṭ phải 

vuông góc 90° ở cả măṭ trước và măṭ bên. Vi ̣trí 

mâũ vâṭ nằm khoảng 2/3 phía trên so với chiều 

dài của kim (Hình 10a), không đươc̣ quá thấp 

hoăc̣ quá cao so với kim (Hình 10b, c). 

3.2.3. Chế tác mâũ 

Chế tác mâũ vâṭ trên bàn mẫu có rãnh: Đối 

tươṇg là các loaị côn trùng cần có cánh đep̣, 

cần thiết phải dang cánh để thể hiêṇ đươc̣ màu 

sắc cánh của chúng như Chuồn chuồn, Bướm 

và Ngài đêm, Ve sầu, Ong, Bo ̣ngưạ, Bọ que… 

Phương pháp: Tiến hành choṇ bàn làm mâũ 

có kích thước phù hơp̣ với mâũ vâṭ. Sau đó tiến 

hành theo các bước sau: 

- Bước 1: Ghim giữ mẫu vâṭ ở tư thế thẳng 

đứng vào giữa rañh cho đến khi gốc cánh 

ngang bằng với bề măṭ của bàn (Hình 11a). 

- Bước 2: Dùng kim để cố điṇh mâũ vâṭ taị 

vi ̣ trí giữa buṇg và ngưc̣, phần đầu và ăng 

ten để ngăn mâũ vâṭ bi ̣di chuyển khi tiến 

hành dang cánh (Hình 11b). 

- Bước 3: Dùng giấy đè lên để hai cánh được 

dang ra (Hình 11c). 

- Bước 4: Dùng panh kẹp chỉnh sửa tư thế 

cánh, sau đó ghim cố định tư thế cánh 

(Hình 11d, e) [8]. 

- Bước 5: Ghi đầy đủ thông tin về mâũ vâṭ 

(Hình 11f) [2]. 

           

 

Hiǹh 11. Chế tác mẫu vật Bướm trên bàn mẫu có rãnh:  

(a): Ghim mâũ vâṭ vào bàn trải mâũ; (b): Chỉnh sửa tư thế; (c): Trải cánh 

bằng giấy điṇh hình; (d): Chỉnh sửa vi ̣ trí cánh; (e): Ghim cố điṇh toàn  

cơ thể mâũ vâṭ; (f): Gắn nhañ thông tin. 

 

Hiǹh 12. Chế tác mẫu vâṭ Bo ̣cánh cứng 

trên bàn trải mẫu không có rãnh 

 

Chế tác mâũ vâṭ trên bàn trải mâũ không có 

rãnh: Đối tươṇg là Bo ̣cánh cứng, bọ que và một 

số loài côn trùng khác không cần giang cánh. 

Phương pháp: Ghim giữ mâũ vâṭ vào bàn 

trải mâũ, chỉnh sửa tư thế và ghim cố điṇh các 

bô ̣phâṇ như các chi, ăng ten, đầu, buṇg. Sau đó 

tiến hành ghim nhañ với đầy đủ các thông tin 

về mâũ vâṭ (Hình 12). Lưu ý là tùy theo từng 

loaị Bo ̣ cánh cứng có hình thể khác nhau thì 

cần có tư thế chân, ăng ten khác nhau cho phù 

hơp̣ và đep̣ nhất. 

 

Hiǹh 9. Nguyên tắc gắp mâũ vâṭ [7]  Hiǹh 10. Vi ̣ trí ghim theo chiều cao:  

(a): Tốt nhất; (b): Quá thấp; (c): Không tốt [7] 
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3.2.4. Sấy khô 

Các mâũ vâṭ sau khi đươc̣ xử lý trên bàn trải 

mâũ thì phải đươc̣ làm khô càng nhanh càng tốt 

bằng cách sử duṇg phương pháp làm khô tự 

nhiên hoặc tủ sấy. 

- Làm khô tư ̣nhiên: Sử duṇg các hôp̣, tủ để 

chứa mâũ vâṭ trong điều kiêṇ khí hâụ khô. 

Không đươc̣ phơi trực tiếp mẫu dưới ánh sáng 

Măṭ trời và nhiêṭ đô ̣không quá 36°C để tránh 

làm giòn mâũ vâṭ, cánh có thể bi ̣cong và màu 

sắc bi ̣thay đổi. 

- Làm khô nhân taọ: Sấy khô bằng tủ sấy ở 

nhiêṭ đô ̣ từ 36 - 40°C trong khoảng từ 2 đến 3 

ngày. 

Sau khi hoàn thành viêc̣ sấy khô thì tiến 

hành tháo cẩn thâṇ tất cả các kim gắn. Mâũ vâṭ 

sau khi lấy ra se ̃đươc̣ gắn nhañ ghi đầy đủ tất 

cả các thông tin. 

Lưu giữ, bảo quản mẫu 

Bô ̣ sưu tâp̣ côn trùng khô gắn trên ghim 

thường đươc̣ lưu giữ trong hôp̣ hoăc̣ tủ chứa 

mâũ vâṭ côn trùng. 

Hôp̣ lưu trữ mâũ vâṭ côn trùng có nhiều kích 

thước, làm bằng gỗ hoăc̣ nhựa, có nắp bằng 

gương hoặc nhựa trong suốt để có thể quan sát 

được mẫu bên trong. Mặt dưới của hộp đươc̣ 

đăṭ tấm xốp polyethylene màu trắng dày 10mm 

để có thể ghim mẫu (Hình 13a) và có chứa 

naphthalene (long naõ) để phòng chống các loại 

côn trùng và nấm gây hại (Hình 13b) [8]. Mẫu 

cần được bảo quản trong phòng kín, có máy hút 

ẩm 24/24h.  

 

Hiǹh 13. Các duṇg cu ̣lưu giữ mâũ vâṭ côn trùng:  

(a): Hôp̣ lưu trữ mâũ vâṭ côn trùng;  

(b): Ngăn tủ với các khay đơn vi ̣ [8]. 

 

Hiǹh 14. Môṭ số hôp̣ mâũ vâṭ côn trùng đươc̣ 

xử lý và chế tác taị Trung tâm Nghiên cứu 

Côn trùng - Ký sinh trùng (Đaị hoc̣ Duy Tân) 

4. Kết luâṇ 

Để có đươc̣ môṭ bô ̣mẫu vâṭ hoàn chỉnh có 

giá tri,̣ đảm bảo đươc̣ đầy đủ các yếu tố khoa 

hoc̣ cần phải nghiên cứu thâṭ kỹ lưỡng các đăc̣ 

điểm sinh thái, môi trường sống và các đăc̣ 

điểm cấu taọ của từng nhóm côn trùng để có 

thể tiến hành thu thâp̣, xử lý và bảo quản môṭ 

cách tốt nhất. Mâũ thu đươc̣ trong quá trình 

nghiên cứu ngoài thưc̣ điạ dài ngày cần phải có 

cách bảo quản cho phù hơp̣ để tránh bi ̣ phân 

hủy, hư hỏng. Ngâm mâũ vâṭ tạm thời ngoài 

thực địa chủ yếu bằng dung dịch cồn ethanol 

khoảng 80%. Sử dụng dung dịch acid acetate, 

acetone để giết và ngâm những mẫu vật có cơ 

thể cứng, chắc như Bọ cánh cứng, Chuồn 

chuồn. Mâũ vâṭ khi đưa về phòng thí nghiêṃ 

thông qua hai hình thức bảo quản khô và bảo 

quản lỏng, tùy theo kích thước cơ thể của từng 

loài côn trùng. Đối với những nhóm côn trùng 

có kích thước lớn, có cánh, màu sắc cơ thể đep̣ 

cần phải chế tác mâũ vâṭ nhằm lưu giữ đươc̣ lâu 

dài. Viêc̣ thu thâp̣, xử lý, bảo quản và chế tác 

mâũ vâṭ côn trùng là những nôị dung cưc̣ kỳ 

quan troṇg, đòi hỏi sư ̣tỉ mỉ, cẩn thâṇ, chính xác 

cao để nhằm xây dưṇg đươc̣ môṭ bô ̣mâũ vâṭ có 

giá tri ̣đối với công viêc̣ nghiên cứu và đào taọ. 
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